
XÃ BA DINH Phụ lục 1 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐANG HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP HỆ CHÍNH QUY

TT Số định
danh/CCCD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới

tính
Dân
tộc Địa chỉ thường trú Trường ĐH Ngành đào tạo Niên khóa Số điện thoại

1 051305001660 Phạm Thị Mai Mai 29/09/2005

Thôn
Nước

Lang, xã
Ba Dinh

Nữ Hrê
Thôn Nước Lang, xã
Ba Dinh, tỉnh Quảng

Ngãi

Trường Đại học
Phạm Văn Đồng Giáo dục tiểu học 2023-2027 0964377873

2 051306001724 Phạm Thị Pa Lan 05/07/2006

Thôn
Nước

Lang, xã
Ba Dinh

Nữ Hrê
Thôn Nước Lang, xã
Ba Dinh, tỉnh Quảng

Ngãi

Trường Đại học
Phạm Văn Đồng

Giáo dục Mầm
non (hệ Cao

đẳng)
2024-2027 0384193621

3 051307013085 Phạm Thị Minh
Thuyết 22/11/2007

Thôn
Nước

Lang, xã
Ba Dinh

Nữ Hrê
Thôn Nước Lang, xã
Ba Dinh, tỉnh Quảng

Ngãi

Trường Đại học
Phạm Văn Đồng

Giáo dục Mầm
non (hệ Cao

đẳng)
2026-2028 0389223253

4 051305011102 Đinh Thị Hoài
Phượng 25/10/2005

Thôn
Nước

Lang, xã
Ba Dinh

Nữ Hrê
Thôn Nước Lang, xã
Ba Dinh, tỉnh Quảng

Ngãi

Trường Đại học
Phạm Văn Đồng

SP Giáo dục tiểu
học 2023-2027 0352702321

Danh sách này có 4 người
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